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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT MÔN HỌC
1. Thông tin chung:

- Tên học phần (HP): CÁC PHƯƠNG PHÁP TÌM KIẾM THĂM DÒ DẦU KHÍ

  PETROLEUM EXPLORATION METHODS
- Số tín chỉ (TC): 2

- Mã học phần: 

- Giảng dạy cho sinh viên (SV) năm thứ tư, chuyên ngành Địa chất – Địa vật lý, ngành Kỹ thuật Địa chất và Kỹ thuật Dầu khí.

 - Loại học phần: 
( bắt buộc

( tự chọn 

- Học phần tiên quyết: Địa vật lý đại cương, Nhập môn dầu khí
- Học phần học trước: 
- Học phần học song hành: Địa chất dầu khí, Địa chấn, Thực hành minh giải tài liệu địa chấn.
- Phân bổ thời gian: 

- Lên lớp:
             30 tiết


+ Lý thuyết:
             28 tiết


+ Kiểm tra giữa kỳ và cuối kì 


2 tiết 



 - Tự học, tự nghiên cứu: 
              60giờ 

2. Mô tả tóm tắt nội dung của học phần
 Môn học đề cập đến các nội dung chính như sau: cơ sở lý thuyết của các phương pháp TKTD dầu khí, nội dung cụ thể của các phương pháp đó; những tiền đề, dấu hiệu của của công tác TKTD trên cơ sở đó định ra phương hướng, mục tiêu của công tác TKTD trên một khu vực nhất định; tính giai đoạn của quá trình hoạt động dầu khí và những phương pháp tính trữ lượng phù hợp với từng giai đoạn; các hệ thống phân cấp trữ lượng dầu khí hiện nay đang được áp dụng tại Việt Nam và các công ty dầu mỏ quốc tế.
Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản nhất về các phương pháp tìm kiếm, thăm dò dầu khí, từ đó làm cơ sở khoa học cho các nghiên cứu chuyên sâu sau này.
3. Chuẩn đầu ra của học phần

3.1 Chuẩn chung

Sinh viên nắm được những kiến thức cơ bản nhất về các phương pháp tìm kiếm, thăm dò dầu khí, từ đó làm cơ sở khoa học cho các nghiên cứu chuyên sâu sau này.

3.2 Chuẩn cụ thể

a) Kiến thức
- Hiểu được bản chất lý thuyết của phương pháp địa chấn và phương pháp địa vật lý giếng khoan để làm cơ sở khoa học cho việc xử lý, minh giải tài liệu địa chấn 2D, 3D sau này;
- Nắm được các bước minh giải tài liệu địa chấn, tài liệu địa vật lý giếng khoan.
- Luận giải được đặc điểm địa chất, thạch học, trầm tích thông qua các tài liệu địa chấn thu được.
- Nắm được các phương pháp địa hóa trong tìm kiếm thăm dò dầu khí.

b) Kỹ năng
- Có được kỹ năng cơ bản trong công tác xử lý số liệu, thu thập tài liệu thực tế cũng như minh giải tài liệu địa chấn.

c) Thái độ
- Hình thành nhận thức về tầm quan trọng của các kiến thức cơ bản mà học phần cung cấp và cách ứng dụng trong chuyên ngành mà sinh viên theo học. 

4. Học liệu

· Giáo trình chính: 

[1] Nguyễn Mạnh Thường, Phương pháp tìm kiếm thăm dò và tính trữ lượng dầu khí,  Hà Nội, 2001.
[2] Hoàng Đình Tiến, Địa chất dầu khí và phương pháp tìm kiếm, thăm dò, theo dõi mỏ, Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2012.
· Sách tham khảo:  

[3] A.A. Bakinrov và nnk, Cơ sở lý thuyết và các phương pháp tìm kiếm thăm dò các tích tụ dầu khí, Moscow, 1971.

[4] Ban thăm dò khai thác, Tổng công ty dầu khí Việt Nam, Quy chế phân cấp và quản lý tài nguyên dầu khí, Hà nội, 1998.

[5] J.D Grace et al, Comparative reserves Definition, USA, Europe, and Former Soviet Union, 1993.

5. Phương pháp, hình thức kiểm tra – đánh giá kết quả học tập

a) Kiểm tra – đánh giá quá trình: 25%
Bao gồm những hình thức kiểm tra – đánh giá sau: 

·  Điểm tham dự lớp đầy đủ: 

15%

· Điểm báo cáo chuyên đề: 

10 %

b) Kiểm tra – đánh giá giữa kỳ: 25%
 - Hình thức kiểm tra: Trắc nghiệm khách quan trên máy tính hoặc vấn đáp
 - Thời lượng: 45 phút

 - Sinh viên không được mang tài liệu vào phòng thi 

c)  Thi cuối kỳ: 50%

- Hình thức kiểm tra: Trắc nghiệm khách quan trên máy tính.
- Thời lượng: 60 phút
- Sinh viên không được mang tài liệu vào phòng thi.

- Điều kiện dự thi kết thúc học phần: SV phải tham dự đầy đủ trên 80% số tiết của học phần
6. Yêu cầu đối với học phần
- Tham gia đầy đủ các lần đi trao đổi thực tế;

- Các học sinh tham gia làm tiểu luận, trình bày trong các kỳ sinh hoạt khoa học được tính điểm tương đương điểm kiểm tra giữa kỳ;

- Sinh viên phải nghiên cứu trước những tài liệu được giới thiệu, chuẩn bị các ý kiến hỏi, đề xuất khi nghe giảng, tích cực tham gia các hoạt động trên lớp, các qui định về thời hạn, số lượng và chất lượng các bài tập, bài kiểm tra; báo cáo chuyên đề;
- Sưu tầm, nghiên cứu các tài liệu có liên quan tới nội dung của từng chương, mục hay chuyên đề theo sự hướng dẫn của giảng viên.
- Tham dự đầy đủ 80% số tiết của học phần
7. Nội dung chi tiết học phần và hình thức tổ chức dạy – học

	Thời gian
	Nội dung
	Hình thức tổ chức dạy-học
	PPGD/Yêu cầu SV
	Dự kiến CĐR đạt được sau khi kết thúc chương

	
	
	GIỜ LÊN LỚP
	TN/TH/TT
	
	

	
	
	Lý thuyết
	Bài tập
	Báo cáo chuyên đề
	
	
	

	Tuần 1,2

	Chương 1: Cơ sở lý thuyết các phương pháp tìm kiếm thăm dò dầu khí

1.1. Khái quát chung 

1.2. Những cơ sở lý thuyết về nguồn gốc trầm tích dịch chuyển của dầu mỏ

1.3. Tiền đề và dấu hiệu tìm kiếm thăm dò dầu khí
	4
	
	
	
	PPGD: 

-Thuyết trình

- Trình chiếu Powerpoint

Yêu cầu SV:

-Đọc tài liệu [1,2], tài liệu tham khảo [3,4,5]
	- Nắm được những lý thuyết cơ bản của các phương pháp tìm kiếm thăm dò dầu khí
- Đặc biệt sinh viên phải nắm được những tiền đề và dấu hiệu tìm kiếm thăm dò dầu khí

	Tuần 3,4
	Chương 2: Tính giai đoạn của công tác tìm kiếm thăm dò và các phương pháp tìm kiém thăm dò dầu khí

2.1. Khái quát chung

2.2. Tính chất giai đoan của công tác tìm kiếm thăm dò dầu khí.
	4
	
	
	
	PPGD: 

-Thuyết trình

- Trình chiếu Powerpoint
Yêu cầu SV:

-Đọc tài liệu [1,2], tài liệu tham khảo [3,4,5]
	- Nắm được các giai đoạn của công tác tìm kiếm thăm dò dầu khí


	Tuần 5,6,7,8
	Chương 3: Các phương pháp địa vật lý

3.1.  Các Phương pháp địa vật lý trên mặt

- Phương pháp thăm dò địa chấn (2D, 3D)

- Phương pháp thăm dò điện

- Phương pháp thăm dò trọng lực

- Phương pháp thăm dò địa từ tính

3.2. Các phương pháp địa vật lý giếng khoan

- Phương pháp điện trường

- Phương pháp điện trở

- Phương pháp điện cực

- Phương pháp carota khí

- Các phương pháp khác
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	PPGD: 

-Thuyết trình

- Trình chiếu Powerpoint

Yêu cầu SV:

-Đọc tài liệu [1,2], tài liệu tham khảo [3,4,5]
	Nắm được các phương pháp địa vật lý trên mặt và địa vật lý giếng khoan

	Tuần 9
	Kiểm tra giữa kỳ
	1
	
	
	
	Sinh viên ôn tập kiến thức đã học để làm bài kiểm tra giữa kỳ
	

	Tuần 9,10,11,12,13
	Chương 4: Các phương pháp địa hóa tìm kiếm thăm dò dầu khí

4.1. Dự đoán mức độ chứa dầu khí của bể trầm tích

- Dự đoán triển vọng dầu khí

- Phân chia đới sinh và đới tích lũy dầu khí

- Tách đới chứa dầu khí theo lát cắt

- Đánh giá phạm vi sinh dầu khí và tiềm năng

4.2. Dự đoán thành phần và chất lượng dầu khí

- Dự đoán thành phần và chất lượng dầu

- Dự đóan thành phần và chất lượng khí

4.3. Dự đoán mức độ chứa kim loại trong dầu và bitum

- Tình hình chung

- Các loại mỏ chứa kim loại

4.4. Dự báo các tầng chứa sản phẩm và xác định loại tích lũy hydrocacbon

- Đặc điểm chung

- Phân biệt các đới chứa sản phẩm

4.5. Các phương pháp địa hóa tìm kiếm dầu khí

- Cơ sở lý thuyết

- Các phương pháp địa hóa tìm kiếm dầu khí

4.6. Những yêu cầu đối với nội dung nghiên cứu địa hóa ở các giai đoạn tìm kiếm thăm dò và khai thác dầu khí

- Điều kiện ứng dụng các phương pháp địa hóa

- Nhiệm vụ và nội dung nghiên cứu địa hóa
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	PPGD: 

-Thuyết trình

- Trình chiếu Powerpoint

Yêu cầu SV:

-Đọc tài liệu [1,2], tài liệu tham khảo [3,4,5]
	Nắm được các phương pháp địa hóa trong tìm kiếm thăm dò dầu khí

	Tuần 13,14,15
	Chương 5: Hệ thống phân cấp và các phương pháp tính toán trữ lượng dầu khí

5.1.  Khái quát chung

5.2. Hệ thống phân cấp trữ lượng dầu khí

5.3. Phương pháp thống kê, đối sánh

5.4. Phương pháp thể tích 

5.5. Phương pháp cân bằng vật chất.

5.6. Các phương pháp khác
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	PPGD: 

-Thuyết trình

- Trình chiếu Powerpoint

Yêu cầu SV:

-Đọc tài liệu [1,2], tài liệu tham khảo [3,4,5]
	Nắm được hệ thống phân cấp và các phương pháp tính trữ lượng dầu khí

	Tuần 15
	Thi kết thúc học kỳ
	
	
	
	
	Sinh viên ôn tập kiến thức đã học để làm bài kiểm tra giữa kỳ
	


8. Thông tin về GV/nhóm GV 
Họ và tên: Cù Minh Hoàng
Chức danh khoa học (học hàm, học vị): TS
Địa chỉ liên hệ: Công ty dầu khí nước ngoài, PVEP
Điện thoại, email: 0903915602, hoangcm@ pvep.com.vn  
Các hướng nghiên cứu chính: 

Thông tin về trợ giảng (nếu có) (họ và tên, địa chỉ liên hệ, điện thoại, e- mail).
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